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LỚP: 10A1 MÔN: TOÁN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phan Thành An
2 Bùi Mai Anh
3 Hứa Quỳnh Anh
4 Trần Trà Hoài Băng
5 H' Bích Rơyam
6 Vũ Thị Ngọc Bích
7 Lê Thị Thùy Châu
8 Nguyễn Văn Cường
9 Võ Thị Kỳ Duyên

10 Đặng Thị Hà Giang
11 Trần Khải Hoàn
12 Nguyễn Thị Thu Hương
13 Bùi Anh Khoa
14 Phạm Nguyên Khoa
15 Nguyễn Thị Phương Lam
16 Nguyễn Trần Diệu Linh
17 Trần Khánh Ly
18 Nguyễn Ngọc Hà My
19 Phạm Trà My
20 Nhữ Thị Mỹ Na
21 Nguyễn Văn Nam
22 Nguyễn Thị Ngọc
23 Trần Thị Thúy Nhân
24 Nguyễn Trần Uyên Nhi
25 Phạm Thị Diễm Như
26 Đỗ Nguyên Phong
27 Nguyễn Lê Mai Phương
28 Nguyễn Thị Thuỳ Phương
29 Nguyễn Phôk Thanh Quỳnh
30 Nguyễn Quốc Thái
31 Nguyễn Thị Thu Thảo
32 Đào Thị Thủy Tiên
33 Lê Nữ Đoan Trang
34 Trịnh Mai Trang
35 Huỳnh Thị Thảo Trinh
36 Đặng Đức Trí
37 Đinh Vũ Đức Trí
38 Nguyễn Anh Tuấn
39 Nguyễn Lê Cẩm Tú
40 Đoàn Nguyễn Tú Uyên
41 Nguyễn Phương Uyên
42 Đặng Thị Cẩm Vân
43 Vũ Thị Cẩm Vân
44 Trần Thị Vi
45 Nguyễn Tri Vinh
46 Huỳnh Lê Như Ý

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A4 MÔN: TOÁN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Lã Đức Anh

2 Phạm Thị Anh

3 H' Bhiăt - Liêng

4 H' Doanh - Kuan

5 Nguyễn Công Duy

6 Nguyễn Văn Dũng

7 Đỗ Đức Đại

8 H' Hân Phôk

9 Trần Thị Ngọc Hân

10 Trần Việt Hoàng

11 H' Huệ Dak Čat

12 Trần Thị Mỹ Huyền

13 Lại Ngọc Hùng

14 Y Khánh-Dak căt

15 H - Khăn - Lưk

16 Trần Ngọc Linh

17 H Loan Ñơm

18 Phí Đắc Mạnh

19 H- Na Liêng

20 Vũ Thị Ngân

21 H Nhân Buốc

22 Trần Thị Kiều Oanh

23 H- Oanh - Srŭk

24 Y Phát, Triêk

25 Hoàng Anh Quân

26 Trần Thị Quỳnh

27 Nguyễn Phôk Thanh Tâm

28 Sầm Thị Thắm

29 Nguyễn Văn Thập

30 Y - Tuyên Ksrăng

31 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

32 Nguyễn Trọng Tùng

33 Triệu Thái Tú

34 Hà Thị Thanh Uyên

35 H Văn Long Dưng

36 Lê Thị Tường Vi

37 Lưu Hoàng Vy

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



LỚP: 12A6 MÔN: TOÁN HỌC KÌ 1
Số
TT Họ và tên học sinh ĐĐG TX ĐĐG

GK
ĐĐG
CK

TBM
HK Nhận xét HK1

1 Phạm Lê Hoàng Anh
2 Lưu Đặng Ngọc Ánh
3 H- Bích Liêng Hót
4 H' Dê Ri Byang
5 Tô Chí Dĩ
6 Thào A Đềnh
7 H' Đươm Păng Sưr
8 Y Gia Phúc Bkrông
9 H' Hanh Ñơm

10 Hoàng Sơn Lâm Hà
11 Trần Thị Thu Hằng
12 Nguyễn Lương Xuân Hiếu
13 H - Hun - Du
14 Phan Phúc Phi Hùng
15 H Jel Buôn Dap
16 Y' Khước - H' Long
17 H' La Du
18 Nguyễn Anh Lạng
19 Nguyễn Thanh Lụa
20 Trần Công Minh
21 Chắng Khánh Quỳnh Ngân
22 Lê Bích Ngọc
23 Nguyễn Hà Như Nguyệt
24 H' Nhem - Liêng
25 Nguyễn Thị Như Phấn
26 H Phấn Long Ding
27 Trần Công Anh Quân
28 Y Tăn Bing
29 Vũ Thị Thắm
30 Nguyễn Hữu Thiện
31 Nguyễn Đỗ Chánh Tông
32 Phan Thị Thùy Trang
33 H' Trâm Long Ding
34 Nông Thị Tuyền
35 Huỳnh Thị Tố Uyên
36 Nguyễn Tấn Vàng
37 H Viết Ông
38 Nguyễn Thị Xuyến
39 Y' Yo Han Êban

Số học sinh đạt HKI
( Số học sinh - tỷ lệ %)

Giỏi: 0 - 0%  | Khá: 0 - 0%  | Trung bình: 0 - 0%

Yếu: 0 - 0%  |  Kém: 0 - 0%



PHẦN GHI CỦA GIÁO VIÊN


